                                                                                      Thứ .....ngày ....tháng ...năm 2016
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
                                    KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Họ và tên:…………………………….

         Năm học 2016 - 2017        

Lớp :2A3
                                                          MÔN : TOÁN - Thời gian:40 phút
	            Điểm 
	                                     Lời phê của giáo viên


I.Phần trắc nghiệm 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm): Số tròn chục lớn hơn 56 nhỏ hơn 65 có hai chữ số là:
    A:20                                 B:80                               C: 60                                  D:70

Câu 2: (0,5 điểm):  Trong phép tính 96  - 18  = 74 . Số bị trừ là
    A: 74                               B:96                               C: 18                                    D:95
Câu 3: (0,5 điểm): 5dm = .. ...cm?
     A:20                                 B:15                               C: 50
                             D: 5
Câu 4: (0,5 điểm): Quan sát đồng hồ sau:
[image: image1.png]


 Đồng hồ chỉ ....... giờ?

     A: 5                                   B:7                                C: 6                                      D: 8
Câu 5:(0,5 điểm): 56 kg – 29kg = .....kg?
     A:58                                 B:12                                C: 38                                   D:25
Câu 6: (0,5 điểm): Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng 12.Thứ hai tuần sau là ngày …?

A:17                                       B:20                        C: 19                                              D:28
 II. Phần tự luận 
Câu 1. (1 điểm) a/Đặt tính rồi tính 
	58 + 25
.............
.............
.............
	42 – 17

.............
.............
.............
	93 – 59

.............
.............
.............
	69 + 28
.............
.............
............


b/Tìm [image: image2.png]


 (1 điểm)
	38 + [image: image3.png]


 = 24+29

..................................

..................................

                               
	[image: image4.png]


 -15 = 37
..................................

..................................


Câu 2. (2 điểm):
   Hoà cao 94 cm. Hạnh cao hơn Hòa 5 cm. Hỏi Hạnh cao bao nhiêu xăng – ti - mét?

                                                                  Bài làm 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: ( 1 điểm):  Trong hình bên: 
a.Có ….đoạn thẳng?
b.Có ......hình tam giác? 


                                                                      
TRƯỜNG TH LÊ  QUÝ ĐÔN                           ĐỀ THI CUỐI KÌ I- NH (2016-2017)                                                                                                    
 Họ và tên:...............................................      Môn Tiếng Việt: Thời gian 60 phút                                                                                                                                                          
Lớp: 2A3
	            Điểm
	                                      Lời phê của giáo vên


A. Kiểm tra đọc 

1. Đọc thành tiếng: (1,5 điểm ). Bắt thăm đọc các bài tập đọc tuần 9 đến tuần 17.

2. Đọc thầm bài Bé Hoa trả lời các câu hỏi sau:(3,5 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu hỏi 1:(0,5 điểm) Em Nụ đáng yêu như thế nào?

a. Em Nụ ngủ ít hơn trước.

b. Em Nụ đã lớn lên nhiều.

 c.Em nụ môi đỏ hồng, mắt to, tròn, đen láy.

Câu hỏi 2:(0,5 điểm): Hoa đã làm gì giúp mẹ?

a. Hát cho mẹ nghe.

b. Viết thư cho bố.

c. Ru em ngủ, trông em giúp mẹ.

Câu hỏi 3: (0,5 điểm): Hoa viết thư cho bố kể chuyện gì và mong muốn điều gì?

a. Hoa kể việc mình đã hát ru em ngủ.
b. Hoa kể về em nụ, mong bố về dạy thêm bài hát.

c. Hoa kể với bố đã trông em giúp mẹ.

Câu hỏi 4:(0,5 điểm):“Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm” 

a. Từ chỉ đặc điểm ở câu trên là: Em Nụ
b. Từ chỉ đặc điểm ở câu trên là: môi đỏ hồng.

c. Từ chỉ đặc điểm ở câu trên là: Em Nụ. 

Câu hỏi 5: :(0,5 điểm) Câu nào dưới đây thuộc mẫu câu “Ai, thế nào”?

a. Em Nụ ở nhà ngoan lắm.

b. Em Nụ là em út.

c. Nắn nót viết từng chữ.

Câu hỏi 6:(0,5 điểm) Từ nào không thuộc nhóm từ chỉ đức tính tốt trong dãy từ sau.
Dùng bút chì gạch chân từ đó.
- Ngoan, xanh thẩm, hiền lành, hiếu thảo.
Câu hỏi 7: :(0,5 điểm): Trong bài “Bé Hoa” có mấy người, viết tên gọi từng người?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B: Kiểm tra viết:(5 điểm) 1. Chính tả: 1. (Nghe –viết) 2 điểm.
                                       Bài viết: Hai anh em (GV đọc cho HS viết ở trang 76)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2: Tập làm văn: (3 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn (3- 4 câu) kể về một người thân của em. Theo gợi ý sau.
a) Người ấy là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi?

b) Người ấy làm nghề gì, thường làm việc ở đâu?

c) Người ấy thường làm gì để chăm sóc em khi ở nhà như thế nào?

d) Em thích nhất điều gì ở người ấy?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đáp án môn Toán

I.Phần trắc nghiệm 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm): Số tròn chục lớn hơn 56 nhỏ hơn 65 có hai chữ số là:
    C: 60                                  

Câu 2: (0,5 điểm):  Trong phép tính 96  - 18  = 74 . Số bị trừ là
    B:96                               
Câu 3: (0,5 điểm): 5dm = .. ...cm?
   D: 5
Câu 4: (0,5 điểm): Quan sát đồng hồ sau:
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 Đồng hồ chỉ 6 giờ.
   C: 6                                      
Câu 5:(0,5 điểm): 56 kg – 29kg = .....kg?
  D:25
Câu 6: (0,5 điểm): Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng 12.Thứ hai tuần sau là ngày …?

  C: 19                                              
 II. Phần tự luận 
Câu 1. (1 điểm) a/Đặt tính rồi tính 

	58 + 25
58 
            + 
25
83
	42 – 17

42 
            - 
17
 25
	93 – 59

93 
            -
59
34
	69 + 28
69 
            + 
28

 97


b/Tìm [image: image6.png]


 (1 điểm)
	38 + [image: image7.png]


 = 24+29

                            [image: image8.png]


 =   53 – 38

                              [image: image9.png]


 =     15
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 -15 = 37
                                [image: image11.png]


 =   17+ 15

                                  [image: image12.png]


 =     32
                               


Câu 2. (2 điểm):
   Hoà cao 94 cm. Hạnh cao hơn Hòa 5 cm. Hỏi Hạnh cao bao nhiêu xăng – ti - mét?

                                                                  Bài giải

Bạn Hạnh cao số cm là:

94 + 5 = 99 (cm)

Đáp số: 99 cm
Câu 3: ( 1 điểm):  Trong hình bên: 
a.Có  6 đoạn thẳng?
b.Có  3 hình tam giác? 


                                                                      
Đáp án môn Tiếng Việt
A: Đọc
1. Đọc thành tiếng: (1,5 điểm ).
Câu 1:(0,5 điểm) Em Nụ đáng yêu như thế nào?

c. Em nụ môi đỏ hồng, mắt to, tròn, đen láy.

Câu 2:(0,5 điểm): Hoa đã làm gì giúp mẹ?

c. Ru em ngủ, trông em giúp mẹ.

Câu 3: (0,5 điểm): Hoa viết thư cho bố kể chuyện gì và mong muốn điều gì?

 
b. Hoa kể về em nụ, mong bố về dạy thêm bài hát.

Câu 4:(0,5 điểm):“Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm” 

b. Từ chỉ đặc điểm ở câu trên là: môi đỏ hồng.

Câu 5: :(0,5 điểm) Câu nào dưới đây thuộc mẫu câu “Ai, thế nào”?

a. Em Nụ ở nhà ngoan lắm.

Câu 6:(0,5 điểm) Từ nào không thuộc nhóm từ chỉ đức tính tốt trong dãy từ sau.
Dùng bút chì gạch chân từ đó.
- Ngoan, xanh thẩm, hiền lành, hiếu thảo.
Câu 7:(0,5 điểm): Trong bài “Bé Hoa” có mấy người, viết tên gọi từng người?

Nhà Hoa có: bố, mẹ, Hoa, em Nụ.
B: Kiểm tra viết:(5 điểm)

1. Chính tả: (Nghe –viết) 2 điểm.    Bài viết: Hai anh em 
Viết đúng đoạn văn, biết thực hiện đúng quy tắc chính tả, không sai chính tả GV cho điểm tối đa. Tùy thuộc vào mức độ đạt được để đánh giá cho phù hợp.

2. Tập làm văn: (3 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn (từ 3– 5 câu) về người thân của em trong gia đình.
Học sinh viết đúng câu văn, biết thể hiện đúng nội dung văn bản, câu văn hoàn chỉnh đạt điểm tối đa, Còn tùy thuộc mức độ đạt được để GV đánh giá điểm cho phù hợp.


